
 
1. Circle a, b or c. Then Write. 

 
2. Write one word in each blank. 

 
3. Read and write the answer. 



 

 
4. Write the opposite sentence. 

 
  



 

ĐÁP ÁN: 
1. Circle a, b or c. Then Write. 

1 - a. He can swim. 

2 - b - He can play the piano. 

3 - c - He can cook. 

4 - a - He can read a book. 

5 - b - They can play football. 

6 - c - She can skate. 

2. Write one word in each blank. 

2 - What; 3 - No; 4 - they; 5 - the; 6 - a; 7 - Can 

3. Read and write the answer. 

1 - He is Vietnamese. 

2 - He can dance. 

3 - She can swim. 

4 - She can ride a bike. 

5 - She can play the piano. 

Hướng dẫn dịch 

Tôi tên là Phong. Tôi 10 tuổi. Tôi là người Việt Nam. Đây là những người bạn của tôi. Họ 

là người nước Anh. Họ có thể làm nhiều thức khác nhau. Đây là Jane. Cô ấy có thể chơi 

pi-a-nô. Cô ấy thường chơi pi-a-nô tại các bữa tiệc tại trường học. Đây là Jill. Cô ấy có thể 

bơi. Đây là Ann. Cô ấy không thể bơi, nhưng cô ấy có thể đạp xe đạp. Tôi có thể nhảy. Tôi 

muốn trở thành một vũ công. 

4. Write the opposite sentence. 

2 - My friend can play the piano. 

3 - Linh doesn’t play chess on Sundays. 

4 - My classmates cannot skip. 

5 - I can dance hip - hop. 

6 - We aren’t from America. 

 


